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16,0974 16,0974 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12m 5 15 0,0098 0,0098

5c 10 15 0,2621 0,2621

18c 5 15 0,0031 0,0031

14l 14 15 0,0034 0,0034

14f 14 15 0,0078 0,0078

4d 14 15 0,0252 0,0252

2b 14 15 0,0122 0,0122

4b 14 15 0,0203 0,0203

14p 14 15 0,0010 0,0010

23a40 4 16 0,0908 0,0908

14n 14 15 0,0197 0,0197

14q 14 15 0,0096 0,0096

2 10 15 0,0007 0,0007

10g 4 15 0,0069 0,0069

21a 5 15 0,0845 0,0845

26b 8 15 0,0066 0,0066

3f 14 15 0,0073 0,0073

Đường từ đồn, trạm biên phòng ra mốc Quốc giới phục vụ cho việc tuần tra bảo vệ mốc, huyện Phong Thổ tỉnh, Lai Châu

BIỂU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN 

ĐƯỜNG TỪ ĐỒN, TRẠM BIÊN PHÒNG RA MỐC QUỐC GIỚI PHỤC VỤ CHO VIỆC TUẦN TRA BẢO VỆ MỐC, HUYỆN PHONG 

THỔ TỈNH, LAI CHÂU (NAY LÀ XÃ DÀO SAN, TỈNH LAI CHÂU)
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án

Vị trí Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng (ha)

Lô Khoảnh
Tiểu 

khu
Tổng

Rừng tự nhiên Rừng trồng

(Kèm theo Công văn số            /BCH-PHCKT ngày     tháng 3 năm 2026 của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu)
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14m 14 15 0,0080 0,0080

12 5 15 0,0012 0,0012

5 9 15 0,0009 0,0009

23a36 4 16 0,0850 0,0850

23a44 4 16 0,0030 0,0030

14s 14 15 0,0370 0,0370

2a 15 15 0,4467 0,4467

3c 4 15 0,0133 0,0133

32b 3 15 0,0100 0,0100

14k 14 15 0,1628 0,1628

4c 14 15 0,0023 0,0023

3d 14 15 0,0429 0,0429

10g 4 15 0,0103 0,0103

2c 15 15 0,1630 0,1630

1a 9 15 0,0891 0,0891

14i 14 15 0,0040 0,0040

3b 4 15 0,1200 0,1200

12k 5 15 0,3502 0,3502

3a 15 15 0,0201 0,0201

2a 14 15 0,0378 0,0378

4a 14 15 0,0682 0,0682

4a 7 15 0,2829 0,2829

23c 5 15 0,4570 0,4570

14g 14 15 0,0113 0,0113

12l 5 15 0,1265 0,1265

3b1 10 15 0,0548 0,0548
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23a41 4 16 0,1170 0,1170

4f 14 15 0,0387 0,0387

23a35 4 16 0,0678 0,0678

14j 14 15 0,1243 0,1243

3e 11 15 0,2602 0,2602

12i 5 15 0,0548 0,0548

14r 14 15 0,2323 0,2323

23d 5 15 0,0718 0,0718

23c 5 15 0,5918 0,5918

14o 14 15 0,3083 0,3083

9a 4 15 0,0434 0,0434

3 14 15 0,0204 0,0204

23a 5 15 0,2000 0,2000

5j 9 15 0,0409 0,0409

2a3 10 15 0,2356 0,2356

5b 4 15 0,4807 0,4807

3d 11 15 0,0657 0,0657

3 10 15 0,0048 0,0048

5h 9 15 0,3507 0,3507

5l 9 15 0,5882 0,5882

6b 4 15 0,1215 0,1215

23 5 15 0,0009 0,0009

12k 5 15 1,1511 1,1511

4e 14 15 0,1224 0,1224

10a 4 15 0,0954 0,0954

8a 7 15 0,0043 0,0043

2a3 10 15 0,8616 0,8616
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Lô Khoảnh
Tiểu 

khu
Tổng

Rừng tự nhiên Rừng trồng

3a 14 15 0,1404 0,1404

14o 14 15 0,3766 0,3766

14h 14 15 0,6988 0,6988

1a 10 15 0,1498 0,1498

3e 14 15 0,4579 0,4579

5 9 15 0,0048 0,0048

5c 4 15 0,0065 0,0065

4e 7 15 0,0444 0,0444

2d 15 15 0,3013 0,3013

3e 14 15 0,4603 0,4603

5l 9 15 0,3400 0,3400

4f 14 15 0,0082 0,0082

18a 5 15 0,0867 0,0867

10b 4 15 0,3659 0,3659

14u 14 15 0,5990 0,5990

5b 4 15 1,2388 1,2388

5b 10 15 0,0999 0,0999

15b 14 15 0,0388 0,0388

7a 7 15 0,0903 0,0903

22b 5 15 0,1689 0,1689

14b 14 15 0,0600 0,0600

12g 5 15 0,0061 0,0061

2 15 15 0,1415 0,1415

3a 10 15 0,7786 0,7786
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